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Năm học: 2023 - 2024
	  Mức độ
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	1. Địa lý dân cư.
	Dân số và cơ cấu dân số của Việt Nam, sự gia tăng dân số.
	
	Hiểu nguyên nhân gia tăng và sự phân bố dân cư, đặc điểm lao động
	Giải thích được vai trò của ngành du lịch.
	
	
	
	Liên hệ với điều kiện phát triển du lịch Cát Bà.
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	2. Địa lí kinh tế
	Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn lao động, ngành kinh tế của Việt Nam; sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
	
	Hiểu sự tỉ trọng ngành chăn nuôi và trông trọt ở nước ta
	
	
	HS tính và nhận xét được tỉ trọng và tốc độ gia tăng các loại cây trồng năm 1990 và 2002 
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MÔN: Địa lí lớp 9
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 điểm)

Hãy chọn phương án đúng nhất trong các câu sau

Câu 1. Việt Nam có bao nhiêu thành phân dân tộc?
A. 51.          
B. 52.          
C. 53.          
D. 54.

Câu 2. Cơ cấu các thành phần dân tộc nước ta (năm 1999), dân tộc Việt (Kinh) chiếm tỉ lệ


A. 86,0%.   

 B. 86,1%.                 C. 86,2%.              D. 86,3%.    

Câu 3. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm nhưng dân số nước ta vẫn tăng nhanh là do
A. nước ta có tỉ suất tử cao.          
C. nước ta có dân số đông. 


B. nước ta có tỉ suất sinh thấp.

D. công tác kế hoạch hóa gia đình chưa hiệu quả.             

  

Câu 4. Cơ cấu dân số theo giới tính nước ta hiện nay có đặc điểm


A. bé gái nhiều hơn bé trai.

C. bé gái bằng bé trai.

B. bé trai nhiều hơn bé gái.

D. Các đáp án trên đều đúng.

Câu 5. Tỉ lệ dân thành thị nước ta ngày càng tăng nhanh phản ánh


A. trình độ đô thị hóa còn thấp.


B. trình độ đô thị hóa còn cao. 


C. quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ cao.  
D. quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ thấp.    

Câu 6. Đâu không phải là hạn chế về lao động nước ta?

A. Thể lực chưa tốt.

B. Trình độ ngoại ngữ còn hạn chế.                 

C. Trình độ chuyên môn còn hạn chế.
   


D. Nguồn lao động nước ta chưa nhiều.
 
Câu 7. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta thể hiện 

A. nông, lâm, ngư ngiệp giảm; công nghiệp-xây dựng và dịch vụ tăng.

B. nông, lâm, ngư ngiệp tăng; công nghiệp-xây dựng và dịch vụ giảm.


C. nông, lâm, ngư ngiệp và công nghiệp-xây dựng tăng; dịch vụ giảm.


D. nông, lâm, ngư ngiệp và công nghiệp-xây dựng giảm; dịch vụ tăng.

Câu 8. Đâu là nhân tố kinh tế- xã hội trong sản xuất nông nghiệp?

A. Nước
      B. Đất
            C. Sinh vật         
   D. Dân cư, lao động.                

Câu 9. Tỉ trọng ngành chăn nuôi so với ngành trồng trọt ở nước ta có đặc điểm

A. chăn nuôi bằng trồng trọt.

C. chăn nuôi thấp hơn trồng trọt.          


B. chăn nuôi chiếm tỉ trọng 100%.
D. chăn nuôi cao hơn trồng trọt. 
Câu 10. Rừng ở các khu vực đầu nguồn các con sông, rừng ngập mặn ven biển, rừng chắn cát bay thuộc loại 

A. rừng sản xuất.



C. rừng đặc dụng.

B. rừng phòng hộ.



 D. Các đáp án trên đều đúng.

Câu 11. Ý nào không phải là nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển ngành thủy sản nước ta?

A. Có bốn ngư trường rộng lớn.





B. Trên đất liền có nhiều ao, hồ, sông, suối.


C. Ngư dân có nhiều kinh nghiệm trong khai thác, nuôi trồng thủy sản


D. Đường bờ biển dài có nhiều bãi triều, đẩm phá và rừng ngập mặn.

Câu 12. Ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất trong giá trị sản xuất công nghiệp nước ta (năm 2002) là

A. cơ khí điện tử.



C. vật liệu xây dựng.


B. khai thác nhiên liệu.


D. chế biến lương thực thực phẩm.

Câu 13. Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước là trung tâm nào?


A. Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.  




B. Đà Nẵng- Thành phố Hồ Chí Minh.  


C. Hải Phòng- Thành phố Hồ Chí Minh.  
D. Quảng Ninh- Thành phố Hồ Chí Minh.  
Câu 14. Trong các loại hình giao thông vận tải, loại hình giao thông nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa ở nước ta?


A. Đường sắt.



C. Đường hàng không. 


B. Đường bộ.



D. Đường sông, đường biển.

Câu 15. Ngày này, Việt Nam mở rộng quan hệ ngoại thương với thị trường nào? 


A. Nhật Bản.



C. châu Âu và Bắc Mỹ.


B. Trung Quốc.



D. các nước ASEAN.
II. TỰ  LUẬN (4.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm).


a. Em hãy giải thích vì sao ngành du lịch được gọi là “ngành công nghiệp không khói”?

b. Nêu các điều kiện thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển ngành du lịch Cát Bà.
Câu 2 (2 điểm). 
Cho bảng số liệu sau về diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây (nghìn ha)

	Các nhóm cây
	Năm 2002

	Tổng số
	12831,4

	Cây lương thực
	8320,3

	Cây công nghiệp
	2337,3

	Cây thực phẩm, cây ăn quả và cây khác
	2173,8


Qua bảng số liệu em hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây và nhận xét tỉ trọng diện tích gieo trồng các nhóm cây. 

……………………….Hết……………………….

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6.0 điểm):  
Mỗi câu trả lời đúng là 0,4 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	C
	D
	A
	D
	C
	B
	C
	D
	A
	B
	C


II. TỰ LUẬN. (4.0 điểm )

Câu 1 (2.0 điểm) 
a. Ngành du lịch được gọi là “ngành công nghiệp không khói” (21.0 điểm)

- Ngành du lịch có vai trò vô cùng quan trọng: giúp phát triển nền kinh tế, thu hút nhiều lao động nhưng ít tác động, làm ô nhiễm môi trường như ngành công nghiệp.

- Góp phần thúc đẩy cải tạo lại môi trường, cảnh quan thiên nhiên.

- Hỗ trợ phát triển về mọi mặt về đời sống, xã hội- văn hóa- nghệ thuật...

- Quảng bá văn hóa đến thị trường quốc tế.
b. Các điều kiện ảnh hưởng đến sự phát triển ngành du lịch Cát Bà. (1.0 điểm)
- Thuận lợi: Có nhiều tài nguyên du lịch: biển đảo và rừng, hệ sinh thái đa dạng, cảnh đẹp. UBND Huyện có nhiều cơ chế chính sách kích thích du lịch phát triển. Cát Bà được công nhận là khu dự trữ sinh quyển, Di sản thiên nhiên thế giới

- Khó khăn: Giao thông vận tải chưa thuận tiện như tắc phà vào thời điểm du lịch cao điểm. Cơ sở khách sản nhà hàng mang tính tư nhân gia đình manh mún, chưa có sự đầu tư lâu dài. Giá cả không ổn định, lao động qua đào tạo nghề du lịch còn ít... Phát triển 1 mùa (mùa hè) do đặc điểm khí hậu miền bắc...
Câu 2 (2.0 điểm)

* Hs vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện diện tích nhóm cây trồng:
	Các nhóm cây
	Năm 2002

	
	Diện tích
	Tỉ trọng diện tích

	Tổng số
	12831,4
	

	Cây lương thực
	8320,3
	64,8%

	Cây công nghiệp
	2337,3
	18,2%

	Cây thực phẩm, cây ăn quả và cây khác
	2173,8
	16,9%


* Nhận xét: 
-  Năm 2002  tỉ trọng cây lương thực chiếm tỉ trọng lớn nhất, chứng tỏ cây lương thực vẫn giữ vai trò quan trọng nhất, đảm bảo nhu cầu lương thực trong nước và xuất khẩu.
- Năm 2002 tỉ trọng cây công nghiệp, cây thực phẩm, chiếm tỉ trọng đứng thứ 2 đã phá thế độc canh cây lúa, tạo ra mặt mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu đa dạng thu nguồn lợi cao.
- Năm 2002 tỉ trọng cây ăn quả và cây khác chiếm tỉ trọng nhỏ nhất đã phá thế độc canh cây lúa, tạo ra mặt mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu đa dạng thu nguồn lợi cao.
KÍ DUYỆT CỦA TỔ CM                                          NGƯỜI RA ĐỀ

    Bùi Đình Lâm                                                        Nguyễn Thị Nguyên

PAGE  

